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GV: Dương Thị Hồng

4.1. KHÁI NIỆM CHUNG
4.1.1. KHÁI NIỆM

Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM

Truyền chuyển động giữa 2 đĩa có khoảng cách trục xa nhau
nhờ nguyên lý ăn khớp giữa răng đĩa xích và các mắt của dây xích .

Đĩa xích
bị dẫn

Đĩa xích
dẫn

Dây xích
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4.1.2. Phân loại
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4.1.3. Ưu và nhược:
- Ưu điểm
+ Truyền chuyển động ở 2 trục xa nhau (< 8m)
+ Khả năng tải cao hơn đai, hiệu suất làm việc cao hơn: 0,96-0,98
+ Lực tác dụng lên trục nhỏ hơn vì lực căng ban đầu không lớn
+ Không xảy ra hiện tượng trượt nên tỉ số truyền u không thay đổi
+ Kích thước nhỏ hơn bộ truyền đai
- Nhược điểm
+ Gía thành cao do kết cấu phức tạp
+ Tiếng ồn khi làm việc
+ Yêu cầu chăm sóc thường xuyên
+ Nhanh mòn khi làm việc trong môi trường bụi và bôi trơn không tốt
=> Bộ truyền xích được sử dụng rộng rãi các máy công nghiệp, máy vận
chuyển,…
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Bước xích pc được tiêu chuẩn hóa. Và được tra ở bảng 4.2. 

4.2. THÔNG SỐ HÌNH HỌC
4.2.1. Bước xích pc
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4.2.2 Đĩa xích

Đường kính vòng chia đĩa dẫn: d1 = 𝑝𝑝𝑐𝑐.𝑍𝑍1
𝜋𝜋

(mm)

Đường kính vòng chia đĩa bị dẫn: d2 = 𝑝𝑝𝑐𝑐.𝑍𝑍2
𝜋𝜋

(mm)

Đường kính vòng đỉnh răng đĩa dẫn: da1 = pc.(0,5+cotg180
𝑍𝑍1

) (mm)

Đường kính vòng chia đĩa bị dẫn: da2 = pc.(0,5+cotg180
𝑍𝑍2

) (mm)

Hình 4.7. Thông số hình học của bộ truyền xích
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4.2.3. Số răng đĩa xích

4.2.3. Số mắt xích và khoảng cách trục chính xác
- Chiều dài dây xích:

- Số mắt xích

(mắt xích)

- Số răng đĩa xích dẫn: Z1

(LƯU Ý: Trong đồ án Z1 chưa biết sẽ được tính: Z1 = 29-2.u)  chống mòn nên chọn Z1 là
số lẻ.
- Số răng đĩa xích bị dẫn: Z2
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- Số mắt xích:

Để dễ nối xích nên chọn X là số nguyên và là số chẵn.
Do số mắt xích làm tròn nên làm sai lệch khoảng cách, vậy nên tính lại a:
- Khoảng cách trục chính xác:



Ví dụ 1. Bộ truyền xích ống con lăn có bước xích pc = 12,7 mm, khoảng cách
trục a = 500 mm, số răng đĩa xích dẫn Z1 = 21, số vòng quay trục dẫn n1 = 1000
vg/ph, số vòng quay trục bị dẫn n2 = 500 vg/ph. Xác định:
a. Đường kính vòng chia đĩa dẫn và đĩa bị dẫn.
b. Số mắt xích X và tính lại khoảng cách trục chính xác a.

GIẢI
a. Đường kính vòng chia đĩa dẫn và đĩa bị dẫn.

Đường kính vòng chia đĩa dẫn: d1 = 𝑝𝑝𝑐𝑐.𝑍𝑍1
𝜋𝜋

= 12,7.21
𝜋𝜋

= 84,89 mm

Có:                        𝑍𝑍2
𝑍𝑍1


1000
500

= 𝑍𝑍2
21
 Z2 = 42 răng

Đường kính vòng chia đĩa bị dẫn: d2 = 𝑝𝑝𝑐𝑐.𝑍𝑍2
𝜋𝜋

= 12,7.42
𝜋𝜋

= 169,78 mm



GIẢI
b. Số mắt xích X và tính lại khoảng cách trục chính xác a.
- Số mắt xích X:

X = = 2.500
12,7

+ (42+21)
2

+ (42 −21
2.𝜋𝜋

)2. 12,7
500

= 110,5
Để dễ nối xích chọn X = 110 mắt xích hoặc 112 mắt xích.
- Khoảng cách trục chính xác a:

a =



GIẢI
- Khoảng cách trục chính xác a:

a =

= 0,25. 12,7. [(110 - 42+21
2

) + (110 − 42+21
2

)2 −8. (42 −21
2.𝜋𝜋

)2

= 496,66 mm
Để bộ truyền làm việc có bộ trùng bình thường, ta giảm a đi 1 đoạn:
∆𝑎𝑎 = (0,002 0,004).a = (0,991,99) mm
Vậy khoảng cách chính xác: a = 496,66 - (0,991,99) = 495 mm
(Nếu chọn X = 112 mắt xích a = 508 mm)



GV: Dương Thị Hồng Môn học Cơ kỹ thuậtGV: Dương Thị Hồng Môn học NL-CTM

File Bài tập – Chương 4 – Trang 6
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4.3.1. Vận tốc bộ truyền đai
v1 =

v2 =

n1, n2 : tốc độ quay của đĩa xích chủ động và đĩa xích bị động (vg/ph)
Lưu ý: Vận tốc xích càng tăng xích càng chóng mòn, tải trọng động và tiếng ồn tang. Vì vậy
chọn v ≤ 15 m/s.

4.3. ĐỘNG HỌC BỘ TRUYỀN XÍCH
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4.3.2 Lực tác lên bộ truyền xích
- Lực căng ban đầu Fo

Trong đó: - Kf là hệ số phụ thuộc vào độ võng của xích
+ Kf = 6 nếu bộ truyền nằm ngang
+ Kf = 3 nếu bộ truyền bố trí nghiêng góc < 40°
+ Kf = 1 nếu bộ truyền > 40° hoặc thẳng đứng
- a là khoảng cách trục (mm)
- qm: là khối lượng 1 mét xích (kg/m) tra bảng Phụ lục 1 
- g: gia tốc trọng trường, g = 9,81 m/𝑠𝑠2

(N)
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Bảng PL1. Thông số tra tải trọng phá hủy Q và khối lượng 1 mét xích qm
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4.3.2 Lực tác lên bộ truyền xích
- Lực vòng Ft

- Lực tác dụng lên ổ và trục Fr

Trong đó: - Km là hệ số trọng lượng xích
+ Km = 1,15 nếu bộ truyền nằm ngang hoặc bộ truyền bố trí nghiêng
góc < 40°
+ Km = 1 nếu bộ truyền > 40° hoặc thẳng đứng

(N)

(N)
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4.3.3. Tải trọng động và động năng va đập
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Ví dụ 2. Bộ truyền xích ống con lăn 1 dãy xích, được bố trí nằm ngang có bước
xích pc = 19,05 mm, công suất P1 = 4,8kW, khoảng cách trục a = 600 mm, số
răng đĩa xích dẫn Z1 = 21, số vòng quay trục dẫn n1 = 400 vg/ph, số vòng quay
trục bị dẫn n2 = 200 vg/ph. Xác định:
a. Tính vận tốc bộ truyền xích.
b. Lực căng ban đầu Fo, lực vòng Ft và lực tác dụng lên ổ trục Fr.
GIẢI
a. Tính vận tốc bộ truyền xích.

v1 = = 19,05.21.400
60.1000

= 2,67 m/s
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b. Lực căng ban đầu Fo, lực vòng Ft và lực tác dụng lên ổ trục Fr.
- Lực căng ban đầu Fo:

= 6. 600.1,9.9,81 = 67100,4 N
Chọn: + Kf = 6 vì bộ truyền nằm ngang.

+ qm = 1,9 tra bảng Phụ lục 1 ứng với pc = 19,05 và xích 1 dãy.
- Lực vòng Ft:    

= 1000.4,8
2,67

= 1797,75 N

- Lực tác dụng lên ổ và trục Fr:
= 1,15. 1797,75 = 2067,41 N

Chọn: + Km = 1,15 vì bộ truyền nằm ngang.
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4.4.1. Các dạng hỏng
- Đứt xích
- Mòn bản lề
4.4.2. Vật liệu
- Thép các bon hay thép hợp kim
4.4.3. Bôi trơn
- Bôi trơn định kỳ: sau 8 – 10h làm việc thì bôi trơn 1 lần dùng cho vận

tốc thấp từ 3 4 m/s
- Bôi trơn thường xuyên: ngâm xích ngập trong dầu tới nửa chiều cao mắt

xích dùng cho vận tốc cao 5 8 m/s. Nếu v > 8 m/s nên bơm phun dầu
liên tục vào mắt xích.

4.4. CÁC DẠNG HỎNG, VẬT LIỆU VÀ BÔI TRƠN
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- Bước xích pc được lựa chọn theo tiêu chuẩn theo bảng 4.3
Lưu ý bài toán lựa chọn bước xích phụ thuộc n01 và [P]

- n01: tốc độ quay 
cho phép của đĩa
xích chủ động.

- [P]: công suất cho
phép của bộ
truyền.

 Để chọn pc phải
xác định được n01 và
[P]
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- Xác định n01: n01 được chọn giá trị gần đúng nhất với n1

VD: Đề bài cho n1 = 180 vòng/phút Chọn ở cột n01 chọn n01 = 200 vg/ph
n1 = 80 vòng/phút chọn n01 = ? vg/ph

- Xác định [P]:
Công suất cho phép [P] được chọn giá trị gần đúng với công suất tính toán Pt
Công suất tính toán Pt được tính dựa vào:

Trong đó: K là hệ số điều kiện sử dụng xích.

Lưu ý bài toán lựa chọn bước xích phụ thuộc n01 và [P]
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Lưu ý bài toán lựa chọn bước xích phụ thuộc n01 và [P]
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Lưu ý bài toán lựa chọn bước xích phụ thuộc n01 và [P]
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Lưu ý bài toán lựa chọn bước xích phụ thuộc n01 và [P]
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Ví dụ 3. Bộ truyền xích con lăn truyền công suất P1 = 3,2 kW. Số vòng quay
bánh dẫn n1 = 200 vg/ph, số vòng quay bánh bị dẫn n2 = 50 vg/ph, số răng đĩa
xích dẫn z1 = 25. Bộ truyền làm việc có va đập nhẹ, khoảng cách trục a = 40×pc,
bộ truyền đặt nằm ngang, bôi trơn nhỏ giọt, làm việc 2 ca, xích 2 dãy. Khoảng
cách trục có thể điều chỉnh được để căng xích. Xác định bước xích pc và số mắt
xích X.
GIẢI
 Xác định bước xích pc

- Xác định n01:
Có n1 = 200 vg/ph Tra bảng 4.3 chọn n01 = 200 vg/ph
- Xác định [P]:
• Tính hệ số sử dụng K
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• Tính hệ số sử dụng K:

Chọn:
Ko = 1 vì bộ truyền đặt nằm ngang
Ka = 1 vì a nằm trong khoảng (30 – 50).pc

Kđc = 1 vì trục điều chỉnh được.
Kb = 1 vì bôi trơn nhỏ giọt
Kr = 1,2 vì bộ truyền làm việc có va đập nhẹ
Klv = 1,12 vì bộ truyền làm việc 2 ca
Vậy: K = 1.1.1.1.1,2.1,12 = 1,34
• Tính Kz, Kn, Kx



• Tính Kz, Kn, Kx

Kz = 25
𝑍𝑍1

= 25
25

= 1

Kn = 𝑛𝑛01
𝑛𝑛1

= 200
200

= 1

Kx = 1,7 vì xích 2 dãy

Vậy: = 1,34 .1 .1
1,7

. 3,2 = 2,52 Kw ≤ [P]

Dựa vào bảng 4.3, với cột n01 = 200 vg/ph Chọn [P] ≥ 2,52 KW
 [P] = 2,7 kW
Dựa vào bảng 4.3, với n01 = 200 vg/ph và [P] = 2,7 kW
 xác định pc = 15,875 mm
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 Xác định số mắt xích X

Có: u = 𝑛𝑛1
𝑛𝑛2

= 𝑍𝑍2
𝑍𝑍1


200
50

= 𝑍𝑍2
25
 Z2 = 100 răng

X = = 2.40.15,875
15,875

+ (100+25)
2

+ (100 −25
2.𝜋𝜋

)2. 15,875
40.15,875

= 146,06
Để dễ nối xích chọn X = 146 mắt xích.
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File Bài tập – Chương 4 – Trang 6,7,8
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Bước 1. Chọn loại xích
Bước 2. Chọn sơ bộ số răng Z1

Bước 3. Tính số răng Z2

Bước 4. Tính toán các hệ số sử dụng xích
Bước 5. Tính công suất tính toán Pt  chọn bước xích pc

Bước 6. Kiểm tra số vòng quay tới hạn
Bước 7. Xác định vận tốc v
Bước 8. Tính toán kiểm nghiệm bước xích
Bước 9. Tính số mắt xích X
Bước 10. Kiểm nghiệm xích theo hệ số an toàn
Bước 11. Tính lực tác dụng lên bộ truyền xích

4.5. TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN BỘ TRUYỀN XÍCH
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